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BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ
   
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	- Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)

	5
	0
	3
	0
	0
	2
	0
	
	6,0

	2
	Viết

	Kể về một nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	4,0

	Tổng
	25%
	5%
	15%
	15%
	0
	30%
	0
	10%
	100%

	Tỉ lệ %
	30%
	30%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%
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BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ

	
TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	- Thơ (thơ bốn chữ, năm chữ)


	Nhận biết:
- Nhận biết được từ , cụm từ, vần, nhịp, các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Xác định từ láy, các hình ảnh thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện qua ngôn ngữ văn bản.
- Rút ra được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
- Phân tích được giá trị biểu đạt của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ.
- Hiểu nội dung bài thơ.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân. 
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu. 
	4 TN

















	
4TN


















	2TL

















	

	2
	Viết
	Kể về một nhân vật lịch sử; một sự kiện lịch sử.
	Nhận biết:  
Thông hiểu: 
Vận dụng: 
Vận dụng cao: 
 Biểu cảm về một người thân.
	
	
	
	1TL*





	Tổng
	
	4TN
	4TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	20%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	40%
	20%
	40%
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Thời gian làm bài: 90 phút


I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) 
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu 8). Câu 9, 10: Trả lời câu hỏi.
ĐÊM MÙA THU
Bầu trời xanh cao tít
Nhấp nháy ngàn mắt sao
Bao đêm rồi thao thức
Cùng gió thu lao xao

Vầng trăng cũng tròn hơn
Đêm rằm về thức mãi
Giục trống lân vang dồn
Giòn tan theo điệu nhảy

Đêm thu tràn hương lúa
Thơm nức con đê làng
Tiếng reo hò vui quá!
Làm nghiêng bóng trăng vàng

Tay xách đèn ông sao
Tay khua đều nhịp trống
Đầu lân nhô lên cao
Địa ưỡn mình khoe bụng

Trung thu về thích lắm!
Trăng sáng khắp mọi nhà
Nào trái cây, chè, bánh
Theo bước lân chơi xa... 
                                             (Giấc mơ buổi sáng - Nguyễn Lãm Thắng)
Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát                                                                 C. Thơ bốn chữ
B. Thơ năm chữ                                                              D. Thơ bảy chữ
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ ?
A. Miêu tả                                                                       C. Biểu cảm
B. Tự sự.                                                                         D. Thuyết minh.
Câu 3: Dòng nào nêu đúng nội dung của bài thơ “Đêm mùa thu”?
A. Miêu tả vẻ đẹp của đêm trăng rằm.
B. Kỉ niệm của bạn nhỏ về đêm trung thu rước đèn.
C. Tuổi thơ trong trẻo gắn với vẻ đẹp quê hương.
D. Miêu tả vẻ đẹp của đêm mùa thu.
Câu 4: Biện pháp nghệ thuật tu từ nổi bật của bài thơ trên là gì ?
A. So sánh                 B. Nhân hóa               C. Điệp ngữ               D. Ẩn dụ
Câu 5: Dòng nào sau đây nói đúng nhất tác dụng của biện pháp nghệ thuật nổi bật nêu ở câu trên ( câu 4)?
A.Nhấn mạnh cảm xúc về tuổi thơ trong trẻo, đầy ắp kỉ niệm gắn liền với quê hương.
B. Nhấn mạnh tình yêu thương, sự vất vả của cha mẹ.
C. Nhấn mạnh cảm xúc vui tươi, hồ hởi của trẻ em.
D. Nhấn mạnh vẻ đẹp của thiên nhiên những đêm mùa thu của quê hương.
Câu 6: Bài thơ có bao nhiêu từ láy?
A.một                        B. hai                             C. ba                         D. bốn
Câu 7 Có bao nhiêu hình ảnh thiên nhiên trong đoạn thơ sau?
Bầu trời xanh cao tít
Nhấp nháy ngàn mắt sao
Bao đêm rồi thao thức
Cùng gió thu lao xao

Vầng trăng cũng tròn hơn
Đêm rằm về thức mãi
Giục trống lân vang dồn
Giòn tan theo điệu nhảy     
A. Hai hình ảnh                                                           C. Bốn hình ảnh
B.  Ba hình ảnh                                                            D. Năm hình ảnh
Câu 8: Cụm từ  “ưỡn mình khoe bụng” là:
A.Cụm danh từ                                                       C. Cụm tính từ
B. Cụm động từ                                                       D.Cụm chủ vị
Câu 9. Bài thơ muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
Câu 10: Viết khoảng 6 đến 8 câu văn  ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ.

II.TẠO LẬP VĂN BẢN (4 điểm)
Hãy viết bài văn kể về một nhân vật lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử mà em biết?
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ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 8). Câu 9, 10: Trả lời câu hỏi.
                                         MÙA THU CỦA EM
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.
Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen
Mùa thu của em
Rước đèn họp bạn
Hội rằm tháng tám
Chị Hằng xuống xem.
Ngôi trường thân quen
Bạn thầy mong đợi
Lật trang vở mới
Em vào mùa thu.
( Quang Huy)

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ lục bát                                                                 B. Thơ bốn chữ
C. Thơ năm chữ                                                              D. Thơ bảy chữ
Câu 2: Nêu phương thức biểu đạt chính của bài thơ ?
A. Miêu tả                                                                       C. Biểu cảm
B. Tự sự.                                                                         D. Thuyết minh.
Câu 3: Dòng nào nêu đúng nội dung của bài thơ “Mùa thu của em”?
A. Miêu tả vẻ đẹp của quê hương và những kí ức tuổi thơ.
B. Kỉ niệm của bạn nhỏ về đêm trung thu rước đèn.
C. Tuổi thơ trong trẻo gắn với vẻ đẹp quê hương và tuổi học trò.
D. Miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên mùa thu trên quê hương..
Câu 4: Biện pháp nghệ thuật tu từ nổi bật của bài thơ trên là gì ?
A. So sánh                 B. Nhân hóa               C. Điệp ngữ               D. Ẩn dụ
Câu 5: Dòng nào sau đây nói đúng nhất tác dụng của biện pháp nghệ thuật nổi bật nêu ở câu trên (câu 4)?
A.Nhấn mạnh cảm xúc tuổi thơ gắn liền với quê hương, với tuổi học trò.
B. Nhấn mạnh tình yêu thương của cha mẹ, thầy cô.
C. Nhấn mạnh cảm xúc vui tươi của trẻ em ngày đầu tiên đến trường.
D. Nhấn mạnh vẻ đẹp thiên nhiên khi vào thu của quê hương.
Câu 6: Bài thơ có sự lặp lại của cấu trúc bao nhiêu lần?
A.một                        B. hai                             C. ba                         D. bốn
Câu 7 Có bao nhiêu hình ảnh thiên nhiên được gợi ra trong đoạn thơ sau?
Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm.
Mùa thu của em
Là xanh cốm mới
Mùi hương như gợi
Từ màu lá sen  
A. Hai hình ảnh                                                           C. Bốn hình ảnh
B.  Ba hình ảnh                                                            D. Năm hình ảnh
Câu 8: Cụm từ “xanh cốm mới” là:
A.Cụm danh từ                                                        B. Cụm tính từ
C. Cụm động từ                                                       D.Cụm chủ vị
Câu 9. Khi viết: “Lật trang vở mới
Em vào mùa thu?” nhà thơ muốn nói điều gì?
Câu 10: Viết khoảng 6 đến 8 câu văn  ghi lại cảm xúc của em sau khi đọc xong bài thơ.

II.TẠO LẬP VĂN BẢN ( 4 điểm)
Hãy viết bài văn kể về một nhân vật lịch sử hoặc một sự kiện lịch sử mà em biết?
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ĐỀ SỐ I
I. ĐỌC-HIỂU (6.0 điểm)   Từ câu 1 đến câu 8, mỗi câu trả lời đúng: 0.5 điểm
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Thông điệp của bài thơ: Hình ảnh thiên nhiên mùa thu trong trẻo, yên bình, gắn với tuổi thơ rất đẹp đẽ và gần gũi. Đó là phần kí ức kỉ niệm mỗi người cần trân trọng, không lãng quên
	1,0

	
	10
	 HS biết ghi lại được những cảm xúc của bản thân sau khi đọc bài thơ.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài kể chính xác về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử, kết bài bày tỏ tình cảm về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử.
	0,25

	
	

	c. Triển khai vấn đề
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử, 
- Biểu lộ được cảm xúc suy nghĩ về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử:
- Khẳng định tình cảm của bản thân với đối tượng.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	1.0


ĐỀ SỐ 2
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	Khi viết: “Lật trang vở mới
Em vào mùa thu?” nhà thơ muốn nói đến mùa thu   hiện lên thật sống động và thiêng liêng trong tình thầy trò, tình bè bạn dưới mái trường. Mùa thu đã mang đến cho em niềm vui học tập của những ngày đầu tiên đến trường.
	1,0

	
	10
	 HS biết ghi lại được những cảm xúc của bản thân sau khi đọc bài thơ.
	1,0

	II
	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
 Mở bài giới thiệu đối tượng, thân bài kể chính xác về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử, kết bài bày tỏ tình cảm về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử.
	0,25

	
	

	c. Triển khai vấn đề
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.0

	
	
	- Giới thiệu nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử, 
- Biểu lộ được cảm xúc suy nghĩ về nhân vật lịch sử hoặc sự kiện lịch sử:
- Khẳng định tình cảm của bản thân với đối tượng.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	1.0



Người ra đề  



Lê Thị Thanh Thủy                                                                   

Ban giám hiệu duyệt
Người soát đề




 Huỳnh Ánh Tuyết                                                              Nguyễn Ngọc Thanh

